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I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa
• Số nguyên tố là số tự nhiên lơn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
Ví dụ: Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19.
• Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Ví dụ: Các hợp số nhỏ hơn 10 là 4; 6; 8; 9.
2. Chú ý
- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số
- Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
CHỦ ĐỀ 14. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa
• Số nguyên tố là số tự nhiên lơn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
Ví dụ: Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19.
• Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Ví dụ: Các hợp số nhỏ hơn 10 là 4; 6; 8; 9.
2. Chú ý
- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số
- Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Phương pháp giải:
Để nhận biết một số là số nguyên tố hay hợp số, ta làm như sau:
Bước 1. Kiểm tra điều kiện số đó phải lớn hơn 1;
Bước 2. Tìm hai đến ba ước của số đó.
- Nếu số đó chỉ có hai ước là 1 và chính nó thì đó là số nguyên tố.
- Nếu số đó có ba ước (trở lên) thì đó là hợp số.
Bài 1: a) Trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số?




b) Gọi   là tập các số nguyên tố. Điền kí hiệu  vào ô trống thích hợp.
	

	

	


	

	

	



Bài 2: Chọn câu trả lời sai:
a) Tổng của hai số nguyên tố là một số nguyên tố.
b) Tổng của hai hợp số là một số nguyên tố.
c) Tích của hai số nguyên tố là một hợp số.
d) 


Mọi số nguyên tố lớn hơn   đều có tận cùng là một trong các chữ số:  
Bài 3: Hãy cho biết tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số?
	a) 

	b) 


	c) 

	d) 

 


Dạng 2: Tìm số nguyên tố từ điều kiện cho trước.
Phương pháp giải:
Để tìm các chữ số của một số thỏa mãn điều kiện số đó là số nguyên tố hoặc hợp số, ta thường sử dụng các kiến thức sau:
- Dùng các dấu hiệu chia hết.
- Dùng bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 trong SGK.


Bài 4: Thay chữ số vào dấu  trong các số sau để được:
a) Số nguyên tố
b) Hợp số

Bài 5: Tìm hai số nguyên tố, biết rằng tổng của chúng bằng  .


Bài 6: Tìm số nguyên tố , sao cho  cũng là các số nguyên tố.
Dạng 3: Chứng minh một số là số nguyên tố hay hợp số, quan hệ chia hết.




Bài 7: Cho p là số nguyên tố lớn hơn  . Biết  cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng  chia hết cho 





Bài 8: a) Cho  là số nguyên tố không chia hết cho  . Chứng minh rằng  chia cho   dư  .



b) Cho   là một số nguyên tố lớn hơn  . Hỏi  là số nguyên tố hay hợp số.
Bài 9: Chứng minh rằng: Có duy nhất bộ ba số tự nhiên lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.
Dạng 4: Các bài toán liên quan


Bài 10: Hai số nguyên tố gọi là sinh đôi nếu chúng là hai số nguyên tố lẻ liên tiếp. Chứng minh rằng một số tự nhiên lớn hơn  nằm giữa hai số nguyên tố sinh đôi thì chia hết cho  .
Bài 11: (Đố vui) Ngày sinh của bạn
Một ngày đầu năm 2002 Huy viết thư hỏi ngày sinh của Long và nhận được thư trả lời:



Mình sinh ngày a, tháng b, năm  và đến nay  tuổi. Biết rằng 
Huy đã tính được ngày sinh của Long và kịp viết thư chúc mừng sinh nhật bạn.
Hỏi Long sinh ngày nào?
Bài 12: Máy bay có động cơ ra đời năm nào?
	
Máy bay có động cơ ra đời năm  , trong đó:[image: ]
a là số có đúng một ước;
b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và  ;
d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
	[image: ]


HƯỚNG DẪN

Bài 1: a) Số nguyên tố là: 

Hợp số là: 
b)
	

	

	


	

	

	



Bài 2: Các câu sai: a, b.


Bài 3: a) Là hợp số. Vì số đó  cho .
b) Là số nguyên tố.

c) Là hợp số vì số đó có tận cùng là .
d) Là số nguyên tố.

Bài 4: a) Số nguyên tố: 

b) Hợp số: 



Bài 5: Do tổng của hai số nguyên tố là  là số lẻ, nên là tổng của một số nguyên tố lẻ và một số nguyên tố chẵn. Suy ra, số nguyên tố chẵn đó là . Vậy số nguyên tố còn lại cần tìm là: .


Bài 6: Số p có một trong ba dạng sau:  với 



+ Với  thì  ( vì p là số nguyên tố), khi đó  đều là các số nguyên tố.





+ Với  thì  chia hết cho  và lớn hơn  nên  là hợp số, trái với đề bài.





+ Với  thì  chia hết cho  và lớn hơn   nên  là hợp số, trái với đề bài.

Vậy  là giá trị duy nhất phải tìm.




Bài 7:   là số nguyên tố lớn hơn  nên  lẻ, do đó  (1)





 là số nguyên tố lớn hơn   nên  có dạng  hoặc .

Dạng   không xảy ra.


Dạng cho ta  (2).

Từ (1) và (2) cho ta 



Bài 8: a) Nếu  thì  hay 



Rõ rang  chia cho  dư 






Nếu  thì  hay  nên  chia cho  dư .








b)  là số nguyên tố lớn hơn  nên không chia hết cho  . Vậy  chia cho  dư  tức là   do đó 

Vậy  là hợp số.

Bài 9: Ta đã biết ba số tự nhiên lẻ liên tiếp là:  Ta chứng minh bộ ba này là duy nhất.
Thật vậy, giả sử có ba số nguyên tố lẻ liên tiếp nhau là: a;a+2;a+4.






Vì  là số nguyên tố lớn hơn  nên  không chia hết cho  . Vậy  có dạng: 
· 

Nếu  thì  và chia hết cho 3 => Hợp số.
· 

Nếu thì  và chia hết cho 3 => Hợp số.
· Điều giả sử sai. Vậy có duy nhất bộ ba số tự  nhiên lẻ liên tiếp là số nguyên tố.





Bài 10: Gọi hai số nguyên tố sinh đôi là  và  . Chứng minh rằng  chia hết cho  và cho  .












Bài 11: Ta có  ,  ,  ,  Phân tích ra thừa số nguyên tố:  . Trong các ước của  chỉ có hai số  và  có tỏng là  . Tuổi của Long không thể là  nên  =>  .
Long sinh ngày 17-3-1989.

Bài 12: Năm .
III.PHIẾU TỰ LUYỆN
Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Bài 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?
a) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ ;
b) 


Nếu là hai số tự nhiên lớn hơn  thì là hợp số;
c) Tổng của hai số nguyên tố là hợp số
Bài 2. Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số?









; ; ;  ( gồm  chữ số );  (gồm  chữ số )
Bài 3. Không tính kết quả, xét xem tổng ( hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?


a) 						b) 


c) 					d) 
Bài 4. 
Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số với mọi số tự nhiên 



a) 				b) 				c) 
Dạng 2:Tìm số nguyên tố, hợp số từ những điều kiện cho trước .
Bài 5. 
Thay dấu  bằng chữ số thích hợp để mỗi số sau là số nguyên tố :



a) 					b) 				c) 
Bài 6. Tìm số tự nhiên k sao cho :

a)  là số nguyên tố;

b)  đều là số nguyên tố
Bài 7. 

Tìm số nguyên tố sao cho là số nguyên tố.
Bài 8. 
Tổng của ba số nguyên tố là  . Tìm số nguyên tố nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.
Bài 9. 

Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau  đơn vị. Tìm  các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn .
Dạng 3: Chứng minh một số là số nguyên tố hay hợp số, quan hệ chia hết
Bài 10. 



Chứng tỏ rằng mọi số nguyên tố lớn hơn đều được viết dưới dạng  hoặc  
Bài 11. 



Chứng tỏ rằng nếu   là số nguyên tố lớn hơn  và  cũng là số nguyên tố thì   hợp số.
Bài 12. 




Cho  là một số không chia hết cho . Chứng minh rằng  chia cho  dư 
HƯỚNG DẪN
Bài 1. 
a) Sai, vì số 2 là số nguyên tố chẵn
b) 

Đúng, vì có ít nhất ba ước số là .
c) 
Sai, chẳng hạn .
Bài 2. 



 là hợp số vì nó chia hết cho  và lớn hơn .






là hợp số vì  chia hết cho và  nên nó chia hết cho và 

 là số nguyên tố





 ( gồm  chữ số ) là hợp số vì nó chia hết cho  và lớn hơn  .





 (gồm  chữ số ) là hợp số vì nó chia hết cho  và lớn hơn .
Bài 3. 
a) 



 có các số hạng chia hết cho  và lớn hơn , nên nó chia hết cho .
Vậy tổng đó là hợp số.
b) 



có các số hạng đều chia hết cho  và lớn hơn  , nên nó chia hết cho .
Vậy hiệu đó là hợp số.
c) 



có các số hạng đều chia hết cho và lớn hơn , nên nó chia hết cho .
Vậy tổng đó là hợp số.
d) 



 có các số hạng chia hết cho  và lớn hơn , nên nó chia hết cho .
Vậy tổng đó là hợp số.
Bài 4. 
a) 



Với  thì  là số nguyên tố, với  thì là hợp số.
b) 



Với  thì  là số nguyên tố, với  thì là hợp số.
c) 



Với  thì  là số nguyên tố, với  thì là hợp số.
Bài 5. Sử dụng bảng nguyên tố
a) 

b) 

c) 

Bài 6. 
a) 




Với  thì  có ít nhất  ước là  nên  là hợp số ( không thỏa mãn).


Với  thì   là số nguyên tố.

Vậy .
b) 


 chia cho  có thể dư .






Với  chia cho  dư  thì   và  nên  là hợp số ( loại).






Với  chia cho  dư  thì   và  nên  là hợp số ( loại).






Với  chia cho  dư  thì   và  nên  là hợp số ( loại).






Với  chia cho  dư  thì   và  nên  là hợp số ( loại).




Với  chia hết cho  và  thì  là hợp số (loại )


Với . Thử thấy  đều là số nguyên tố.

Vậy .
Bài 7. 


Với   thì  là số nguyên tố;




Với mà  là số nguyên tố nên  là số lẻ , suy ra cũng là số lẻ

 là số chẵn (loại)

Vậy  
Bài 8. 


Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn  là 
Bài 9. 
Vì tổng ba số nguyên tố là  là số chẵn nên trong ba số sẽ có một số chẵn.

Mà là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Vậy số nguyên tố nhất trong ba số nguyên tố là .
Bài 10. 






Mọi số tự nhiên  lớn hơn đều có thể viết được dưới một trong các dạng . Vì  là số nguyên tố lớn hơn , do đó  không có dạng



. Vậy số nguyên tố  được viết dưới dạng .
Bài 11. 





Vì  là số nguyên tố lớn hơn , nên  hoặc  .




Nếu  thì  và  nên  là hợp số (loại).



Vậy  . Khi đó  và  nên là hợp số.
Bài 12. 






Vì  không chia hết cho  nên  có thể được viết dưới dạng  hoặc 





Nếu  thì .Suy ra  chia cho  dư .





Nếu  thì .Suy ra  chia cho  dư .
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